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Hinh 4-17. Sigu dinh vj



a-/ Siêu định vị: Khi một chi tiết được khống chế quá 6 bậc tự do hoặc trong quá trình định vị có 1 bậc tự do bị khống chế quá 1 lần. 
Ví dụ: Khi định vị bằng chốt trụ dài, mặt trụ dài khống chế 4 bậc tự do (hình bên), nếu mặt đầu của chi tiết tỳ trên mặt phăng lớn khống chế 3 bậc tự do thì  xảy ra hiện tượng siêu định vị.

            Mặt trụ khống chế các bậc : 

· Quay quanh OX, OY, 

· Tịnh tiến theo OX, OY. 


Mặt phẳng khống chế các bậc: 

· [image: image2.png]y/ (L<0)

Hinh 4-12. Kh6i V ngdn khéng ch§ 2 bac tu do: oy, oz




Tịnh tiến OZ

· Quay quanh OX, OY. 

Như vậy bậc tự do quay quanh OX, OY được khống chế 2 lần.

b-/ Sơ đồ chi tiết trụ định vị trên khối V dài  và khối V ngắn 

[image: image3.png]Hinh 4-1. Khéi v dai khéng ché 4 bac ty do: &y, o2 Oy VA oz
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Hinh 4-13. a) Ch8t try dai khéng ché 4 bac ty do: ox, oy, ox , Oy;
b) Ch8t tru ngdn khéng ché 2 bac ty do: ax oy ; c) Chét trdm khéng ché
1 bac ty do (khi dinh vi bing m#t day, mét chét try mdt chdt tram).






c-/ Sơ đồ định vị hình 2.1

Chốt trụ dài L>D
Chốt trụ ngắn L<D




- Trục gá kẹp chặt bằng ren là dạng trục gá đơn giản và thông dụng, được kẹp tốc và chống tâm 2 đầu trên máy tiện, dùng để gia công mặt trụ ngoài của chi tiết dạng ống, bạc. 

- Chi tiết được định vị 6 bậc tự do trên đồ gá.
- Phần trụ của trục sẽ định vị 4 bậc tự do của chi tiết, vai trục định vị 1 bậc. 

- Rãnh then định vị 1 bậc còn lại đồng thời có chức năng truyền momen xoắn cho chi tiết khi gia công.
Sau khi đưa chi tiết vào gá trên trục với phần rãnh tương ứng với then trục gá, lắp vòng đệm (4) vào rồi siết đai ốc (5), vòng đệm (4) ép chi tiết vào vai trục và chi tiết được kẹp chặt trên trục gá. 


· Cơ cấu kẹp chặt bằng đĩa đàn hồi là dạng trục gá, được chống tâm 2 đầu trên máy tiện và trục được tốc kẹp truyền moment quay, dùng để gia công mặt trụ ngoài của chi tiết dạng ống, bạc. 
· Chi tiết gia công được định vị 5 bậc tự do trên đồ gá. Phần trụ của các đĩa đàn hồi định vị bốn bậc tự do của chi tiết, vai trục định vị 1 bậc.
· Chi tiết gia công, được đưa vào trục gá và bao lấy các đĩa đàn hồi (2). Khi siết đai ốc (6), đai ốc sẽ truyền lực đến vòng chặn (5) , làm ống ép (4) dịch chuyển về phía trái . Ống ép (4) mang theo một khâu chặn, khâu này sẽ ép các đĩa đàn hồi (2) lại, làm đĩa (2) bẹt ra, đường kính ngoài của đĩa tăng lên, chi tiết gia công được kẹp chặt . Khi nới lỏng đai ốc (6), các đĩa đàn hối sẽ tự trở về trạng thái ban đầu và chi tiết được tháo ra. 
Siêu định vị





Đối với khối V dài chi tiết được khống chế 4 bậc tự do.


	Tịnh tiến 0z, 0y


	Quay quanh 0z, 0y  


	








Đối với khối V ngắn chi tiết được khống chế 2 bậc tự do


	Tịnh tiến 0z, 0y  


	


		








°°°





°.





(Vẽ hình 0,25đ)





(Vẽ hình 0,25đ)





Chi tiêt được khống chế 5 bậc tự do.


Chốt trụ ngắn khống chế 2 bậc:


	Tịnh tiến 0x, 0y       


Vai chốt trụ khống chế 3 bậc :


	Tịnh tiến 0z


	Quay quanh 0x, 0y   








Chi tiêt được khống chế 5 bậc tự do


Chốt trụ dài khống chế 4 bậc:


	Tịnh tiến 0x, 0y


	Quay quanh 0x, 0y 


Vai chốt trụ khống chế 1 bậc :


	Tịnh tiến 0z  
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Cấu tạo cơ cấu kẹp bằng ren





Thân trục gá.


Chi tiết gia công.


Then định vị.


Vòng đệm.


Đai ốc.





Vẽ hình 
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Cấu tạo cơ cấu kep chặt bằng đĩa đàn hồi


Thân trục gá


Đĩa đàn hồi


Ống lót


Ống ép


Vòng chặn


Đai ốc siết   





Vẽ hình
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